
THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

(Khóa : 08ĐH, 09ĐH, 10ĐH)

STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Đồ án tốt nghiệp Bộ môn BĐKH&NLTT 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thí nghiệm vật lý đại cương CN. Hà Anh Đông 1(TH) TNVLĐC Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Công nghệ phần mềm GV khoa HTTT&VT 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho 

ứng dụng di động ThS.Cao Duy Trường 2(LT) Ba Ca 2 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Công nghệ dữ liệu lớn ThS.Cao Hữu Thanh Vũ+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Tư Ca 2 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Nguyễn Bá Dũng 2(LT) Năm Ca 2 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Bảo mật mạng máy tính và hệ thống ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Ba Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Trần Nhật Minh 2(LT) Tư Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

An toàn và bảo mật HTTT ThS.Từ Thanh Trí+ThS.Trần Nhật Minh 3(LT) Sáu Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Hệ hỗ trợ ra quyết định TS.Dương Thị Thúy Nga+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Hai Ca 3 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kinh tế môi trường TS.GVC.Phạm Hải Châu+ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2(LT) Ba Ca 3 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập tốt nghiệp BM CTN Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước - nước thải ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp+TS.Trần Vĩnh Thiện 2(LT) Tư Ca 3 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý dự án ThS.Nguyễn Văn Sứng+TS.Trần Vĩnh Thiện 2(LT) Năm Ca 1 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án tốt nghiệp BM. ĐCMT 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kinh tế địa chất PGS.TS.Hoàng Thị Thanh Thủy+ThS.Phan Nam Long 2(LT) Tư Ca 2 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án tốt nghiệp Bộ môn KTĐC 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ thuật mỏ ThS.Trần Đức Dậu 2(LT) Hai Ca 3 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

ĐAMH Thực hành mô hình dự báo số Bộ môn Khí tượng 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

ĐAMH Lập trình chuyên ngành Khí 

tượng Bộ môn Khí tượng 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành mô hình dự báo số ThS. Nguyễn Văn Tín + ThS. Phạm Thị Minh 2(LT) Tư Ca 2 A207 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 2(TH)

Ứng dụng phần mềm chuyên dụng 

Khí tượng ThS.Lê Đình Quyết (TG) 2(LT) Ba Ca 3 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khí tượng hàng không ThS.Nguyễn Thị Phương Chi+KS.Hà Vĩnh Long 2(LT) Tư Ca 1 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đối lưu khí quyển ThS.Nguyễn Thị Phương Chi+ThS.Nguyễn Văn Tín 2(LT) Năm Ca 2 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khí tượng biển ThS.Nguyễn Văn Tín 2(LT) Hai Ca 3 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khí hậu vật lý ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 2(LT) Ba Ca 2 A207 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Khí hậu vật lý ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 2(LT) Năm Ca 2 B305 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Lập trình chuyên ngành Khí tượng ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 2(LT) Tư Ca 2 B305 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023 2(TH)

Lập trình chuyên ngành Khí tượng ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 2(LT) Hai Ca 3 A207 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Thực tập tốt nghiệp Khoa TĐBĐ Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án TKKT-DTCT Địa chính ThS. Phạm Văn Tùng 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ năng thực hiện đồ án ThS.Lê Thiên Bảo+ThS.Nguyễn Trọng Nhân 2(LT) Năm Ca 2 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quy hoạch sử dụng đất đai ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Ba Ca 1 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ chuyên đề ThS.Nguyễn Thị Thuận 2(LT) Sáu Ca 2 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. TS.Nguyễn Đình Vượng (TG)+ThS.GVC.Trần Ký 2(LT) Hai Ca 1 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp BM KTMT 4(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa và vận hành các mô hình 

thí nghiệm xử lý nước thải PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm+KS.Lê Thị Ngọc Hân 2(LT) Ba Ca 2 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật sinh thái ThS.Trần Thị Vân Trinh 2(LT) Tư Ca 4 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp BM KTMT 4(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa và vận hành các mô hình 

thí nghiệm xử lý nước thải PGS.TS.Lê Hoàng Nghiêm+KS.Lê Thị Ngọc Hân 2(LT) Tư Ca 2 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật sinh thái ThS.Trần Thị Vân Trinh 2(LT) Hai Ca 2 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTTN 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Khoa KTTN Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Định giá bất động sản BM Bất động sản 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TS.Hồ NgọcVinh 2(LT) Ba Ca 3 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính BM Thông tin đất đai 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TS.Hồ NgọcVinh 2(LT) Tư Ca 3 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính BM Thông tin đất đai 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TS.Hồ NgọcVinh 2(LT) Năm Ca 3 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Thiết kế QH sử dụng đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TS.Hồ NgọcVinh 2(LT) Tư Ca 2 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Thiết kế QH sử dụng đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TS.Hồ NgọcVinh 2(LT) Ba Ca 2 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

16 08_ĐH_QLBĐ Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTTN 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp BM QLTNMT 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp BM QLTNMT 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Phân tích và thiết kế HTTT đất 

đai BM Thông tin đất đai 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa QLĐĐ 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khai phá dữ liệu ThS.Khưu Minh Cảnh 2(LT) Năm Ca 3 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TS.Hồ NgọcVinh 2(LT) Năm Ca 2 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Giám sát đất đai TS.Nguyễn Huy Anh 2(LT) Năm Ca 1 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTTN 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Khoa KTTN Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTTN 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Khoa KTTN Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Khóa luận tốt nghiệp Khoa KTTN 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Khoa KTTN Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Khoa TĐBĐ Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án XD KTKT ThS.Nguyễn Thị Hải Yến 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập trắc địa công trình ThS.Nguyễn Hữu Đức 4(TH) Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Trắc địa Công trình ngầm ThS.Nguyễn Hữu Đức 2(LT) Tư Ca 2 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ năng thực hiện đồ án ThS.Nguyễn Kim Hoa 2(LT) Sáu Ca 4 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Xây dựng và quản lý dự án TS.Đặng Xuân Trường 2(LT) Năm Ca 2 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án ứng dụng GIS & Viễn thám Bộ môn Địa tin học 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Khoa TĐBĐ Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ năng thực hiện đồ án ThS.Văn Ngọc Trúc Phương 2(LT) Tư Ca 4 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Luận chứng kinh tế kỹ thuật và 

kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc 

bản đồ TS. Nguyễn Văn Khánh + ThS. Nguyễn Thị Thuận 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. TS.Nguyễn Đình Vượng (TG)+ThS.GVC.Trần Ký 2(LT) Tư Ca 3 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Anh văn chuyên ngành TS.Nguyễn Hà Trang 2(LT) Ba Ca 4 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

WebGIS TS.Trần Thống Nhất+ThS.Nguyễn Trọng Nhân 3(LT) Năm Ca 4 B301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa ứng dụng GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng+ThS.Ngô Nam Thịnh 2(LT) Hai Ca 2 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Đồ án Tin học Tài nguyên và Môi 

trường GV khoa HTTT&VT 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho 

ứng dụng di động ThS.Cao Duy Trường 2(LT) Năm Ca 2 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Công nghệ dữ liệu lớn ThS.Cao Hữu Thanh Vũ+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Hai Ca 4 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Nguyễn Bá Dũng 2(LT) Ba Ca 3 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kinh tế môi trường ThS.Sử Thị Oanh Hoa+ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2(LT) Tư Ca 2 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị mạng nâng cao ThS.Trần Nhật Minh 2(LT) Ba Ca 2 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

An toàn và bảo mật HTTT ThS.Từ Thanh Trí+ThS.Trần Nhật Minh 3(LT) Ba Ca 1 A402 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Hệ hỗ trợ ra quyết định TS.Dương Thị Thúy Nga+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Năm Ca 3 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Đồ án Thương mại điện tử GV khoa HTTT&VT 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho 

ứng dụng di động ThS.Cao Duy Trường 2(LT) Sáu Ca 4 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Công nghệ dữ liệu lớn ThS.Cao Hữu Thanh Vũ+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Ba Ca 4 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Nguyễn Bá Dũng 2(LT) Năm Ca 1 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Bảo mật mạng máy tính và hệ thống ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Hai Ca 1 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kinh tế môi trường ThS.Sử Thị Oanh Hoa+ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2(LT) Hai Ca 3 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hoạch định nguồn lực của 

doanh nghiệp ERP ThS.Trần Công Danh 3(LT) Năm Ca 3 A403 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

An toàn và bảo mật HTTT ThS.Từ Thanh Trí+ThS.Phạm Trọng Huynh 3(LT) Tư Ca 3 A505 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Hệ hỗ trợ ra quyết định TS.Dương Thị Thúy Nga+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Ba Ca 3 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Đồ án Hệ thống thông tin Tài nguyên 

và Môi trường GV khoa HTTT&VT 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho 

ứng dụng di động ThS.Cao Duy Trường 2(LT) Năm Ca 4 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Công nghệ dữ liệu lớn ThS.Cao Hữu Thanh Vũ+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Tư Ca 3 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Nguyễn Bá Dũng 2(LT) Ba Ca 4 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

An toàn và bảo mật HTTT ThS.Từ Thanh Trí+ThS.Phạm Trọng Huynh 3(LT) Sáu Ca 2 A402 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường TS.Báo Văn Tuy 2(LT) Sáu Ca 3 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin tài nguyên và môi 

trường TS.Báo Văn Tuy 2(LT) Sáu Ca 4 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ hỗ trợ ra quyết định TS.Dương Thị Thúy Nga+CN.Nguyễn Thiện Dương 2(LT) Hai Ca 2 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kinh tế môi trường TS.GVC.Phạm Hải Châu+ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2(LT) Ba Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án tốt nghiệp Khoa TNN 8(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quy hoạch phòng tránh thiên tai ThS.Đoàn Thanh Vũ 2(LT) Sáu Ca 3 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Công nghệ quản lý công trình hiện đại TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Tư Ca 2 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Vẽ kỹ thuật ThS.Đoàn Thanh Vũ+ThS.Phan Thị Thùy Dương 2(LT) Sáu Ca 2 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Địa chất thủy văn công trình ThS.GVC.Thiềm Quốc Tuấn+ThS.Trần Thị Thu Thảo 2(LT) Hai Ca 2 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Đồ án Kỹ thuật thoát nước đô thị TS. Cấn Thu Văn + TS. Phạm Thị Minh Lành (TG) 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Kỹ thuật số hóa bản đồ chuyên 

ngành KTTV TS. Lê Thị Kim Thoa + ThS. Trần Thị Thu Thảo 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Lập trình chuyên ngành KTTV TS. Vũ Thị Vân Anh + TS. Lê Ngọc Anh 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ thuật thoát nước đô thị TS.Cấn Thu Văn+TS.Phạm Thị Minh Lành (TG) 3(LT) Sáu Ca 4 B304 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ thuật số hóa bản đồ chuyên ngành 

KTTV TS.Lê Thị Kim Thoa+ThS.Trần Thị Thu Thảo 3(LT) Ba Ca 3 B304 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ thuật thiết kế công trình thủy TS.Vũ Thị Vân Anh+TS.Lê Ngọc Anh 2(LT) Tư Ca 3 A207 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình chuyên ngành KTTV TS.Vũ Thị Vân Anh+TS.Lê Ngọc Anh 3(LT) Sáu Ca 3 B304 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thí nghiệm Năng lượng bền vững ThS. Vũ Lê Vân Khánh + ThS. Hoàng Trọng Khiêm 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Tác động của biến đổi khí hậu ThS.Phan Vũ Hoàng Phương 3(LT) Hai Ca 2 B305 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do 

biến đổi khí hậu TS.Cấn Thu Văn+ThS.Phan Vũ Hoàng Phương 2(LT) Sáu Ca 3 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Vòng đời sản phẩm và phát triển bền 

vững TS.Lê Hữu Quỳnh Anh 3(LT) Năm Ca 3 B305 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu TS.Lê Hữu Quỳnh Anh+PGS.TS Đinh Thị Nga 2(LT) Ba Ca 2 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đô thị bền vững TS.Lê Hữu Quỳnh Anh+ThS.Vũ Lê Vân Khánh 2(LT) Năm Ca 4 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp xây dựng kịch bản biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng TS.Phạm Thanh Long (TG)+ThS.Nguyễn Văn Tín 2(LT) Tư Ca 4 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý bền vững các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên TS.Vũ Thị Hiền 2(LT) Hai Ca 4 B305 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Quản lý bền vững các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên TS.Vũ Thị Hiền 2(LT) Năm Ca 4 B305 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Viễn thám ứng dụng ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Hai Ca 3 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Thành lập bản đồ chuyên đề ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Hai Ca 1 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình GIS ThS.Khưu Minh Cảnh 2(LT) Tư Ca 3 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Tư Ca 1 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Đảm bảo chất lượng & kiểm thử phần 

mềm ThS.Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3(LT) Hai Ca 4 A508 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phát triển phần mềm mã nguồn mở ThS.Trần Văn Định 2(LT) Sáu Ca 2 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản lý dự án phần mềm ThS.Trần Văn Định 3(LT) Ba Ca 4 A508 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Viễn thám ứng dụng ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Tư Ca 3 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Thành lập bản đồ chuyên đề ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Ba Ca 4 A502 Từ 13/3/2023 đến 21/5/2023 1(TH)

Lập trình GIS ThS.Khưu Minh Cảnh 2(LT) Sáu Ca 1 A405 Từ 14/3/2023 đến 21/5/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Ba Ca 2 A404 Từ 13/3/2023 đến 21/5/2023 1(TH)

Đảm bảo chất lượng & kiểm thử phần 

mềm ThS.Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3(LT) Hai Ca 3 A505 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phát triển phần mềm mã nguồn mở ThS.Trần Văn Định 2(LT) Sáu Ca 3 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản lý dự án phần mềm ThS.Trần Văn Định 3(LT) Ba Ca 3 A502 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Viễn thám ứng dụng ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Hai Ca 4 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Thành lập bản đồ chuyên đề ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Ba Ca 3 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình GIS ThS.Khưu Minh Cảnh 2(LT) Ba Ca 1 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Hai Ca 2 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Đảm bảo chất lượng & kiểm thử phần 

mềm ThS.Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3(LT) Hai Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phát triển phần mềm mã nguồn mở ThS.Trần Văn Định 2(LT) Sáu Ca 1 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản lý dự án phần mềm ThS.Trần Văn Định 3(LT) Ba Ca 2 B301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Năm Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án xử lý nước cấp 1 BM CTN 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án xử lý nước thải 1 BM CTN 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

An toàn lao động và vệ sinh môi 

trường công nghiệp ThS.Huỳnh Thị Ngọc Hân 2(LT) Ba Ca 1 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Xử lý nước thải 1 ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp+TS.Đinh Thị Thu Hà 2(LT) Sáu Ca 4 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Xử lý nước cấp 1 ThS.Nguyễn Văn Sứng 2(LT) Sáu Ca 3 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành TS.Nguyễn Huy Cương+ThS.Hoàng Thị Tố Nữ 2(LT) Ba Ca 4 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kỹ năng giao tiếp kỹ sư TS.Nguyễn Huy Cương+TS.Trần Vĩnh Thiện 2(LT) Năm Ca 4 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Luật xây dựng, Luật bảo vệ môi 

trường và luật tài nguyên nước TS.Trần Quốc Bảo 2(LT) Ba Ca 2 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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STT Lớp Môn học Giảng viên
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Kỹ thuật mỏ ThS.Trần Đức Dậu 2(LT) Hai Ca 3 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập Địa chất cấu tạo - Đo vẽ bản 

đồ địa chất Bộ môn KTĐC 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi 

trường ThS.Huỳnh Tiến Đạt+PGS.TS.Hoàng Thị Thanh Thủy 2(LT) Sáu Ca 1 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ học đất đá ThS.Lê Thị Thùy Dương 3(LT) Sáu Ca 4 B307 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Các phương pháp cải tạo đất đá ThS.Lê Thị Thùy Dương 2(LT) Sáu Ca 3 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Địa chất công trình động lực ThS.Nguyễn Thị Thanh Hoa 2(LT) Năm Ca 1 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học địa chất cơ sở ThS.Trần Đức Dậu+ThS.Huỳnh Tiến Đạt 1(LT) Ba Ca 2 B306 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023 1(TH)

Địa chất tài nguyên khoáng sản ThS.Trần Đức Dậu+ThS.Lê Quang Luật 2(LT) Hai Ca 1 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Địa 

chất - Khoáng sản ThS.Trần Đức Dậu+ThS.Lê Quang Luật 2(LT) Tư Ca 4 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Sức khỏe nghề nghiệp ThS.Huỳnh Thị Ngọc Hân 2(LT) Tư Ca 1 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

HTQLMT ISO 14000 và kiểm toán 

môi trường ThS.Lê Bảo Việt 2(LT) Tư Ca 2 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Năm Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại ThS.Ngô Thị Ánh Tuyết 3(LT) Sáu Ca 1 B308 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Năng lượng, môi trường và sức khỏe TS.Nguyễn Lữ Phương+ThS.Lê Thị Phụng 2(LT) Hai Ca 3 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

An toàn hóa chất TS.Nguyễn Thị Phương Lệ Chi 2(LT) Năm Ca 3 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý thiên tai và thảm họa TS.Thái Phương Vũ 2(LT) Hai Ca 2 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Dịch tể học môi trường TS.Trần Ngọc Đăng (TG) 2(LT) Sáu Ca 3 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Dự báo thời tiết hạn dài ThS.Lê Đình Quyết (TG)+ThS.Nguyễn Thị Phương Chi 2(LT) Tư Ca 4 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khí tượng cao không & ra đa ThS.Lê Đình Quyết (TG)+ThS.Nguyễn Thị Phương Chi 2(LT) Ba Ca 4 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích và dự báo thời tiết ThS.Kiều Thị Thúy+ThS.Nguyễn Thị Phương Chi 2(LT) Năm Ca 3 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Khí tượng sy nop 2 ThS.Nguyễn Văn Tín 3(LT) Sáu Ca 2 A207 Từ 6/2/2023 đến 2/4/2023

Khí tượng sy nop 2 ThS.Nguyễn Văn Tín 3(LT) Tư Ca 3 B306 Từ 6/2/2023 đến 26/3/2023

Khí tượng vệ tinh ThS.Nguyễn Văn Tín 2(LT) Năm Ca 4 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Dự báo số trị ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 3(LT) Tư Ca 3 B306 Từ 27/3/2023 đến 21/5/2023

Dự báo số trị ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 3(LT) Sáu Ca 2 A207 Từ 3/4/2023 đến 21/5/2023

Khí hậu Việt Nam ThS.Trần Văn Sơn 2(LT) Hai Ca 1 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quan trắc khí tượng bề mặt 2 ThS.Trần Văn Sơn 3(LT) Hai Ca 2 B307 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án bản đồ và hồ sơ địa chính ThS. Phạm Văn Tùng 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Trắc địa biển ThS.Đỗ Công Hữu 3(LT) Năm Ca 2 A303 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ThS.Đỗ Công Hữu 3(LT) Năm Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Xây dựng lưới ThS.Huỳnh Nguyễn Định Quốc 2(LT) Ba Ca 1 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thống kê và kiểm kê đất đai ThS.Ngô Văn Giới 2(LT) Tư Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở dữ liệu địa chính ThS.Trần Văn Huân 2(LT) Sáu Ca 1 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Anh văn chuyên ngành ThS.Văn Ngọc Trúc Phương 2(LT) Ba Ca 4 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích không gian TS.Nguyễn Hà Trang+ThS.Văn Ngọc Trúc Phương 2(LT) Sáu Ca 3 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)
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Kinh tế xử lý chất thải PGS.TS.Hoàng Thị Thanh Thủy+ThS.Huỳnh Tiến Đạt 2(LT) Ba Ca 2 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Luật và chính sách tài nguyên môi 

trường ThS.GVC.Trần Ký 3(LT) Tư Ca 2 B306 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kinh tế tài nguyên nước ThS.Lê Ngọc Diệp 2(LT) Tư Ca 3 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế tài nguyên thủy sản ThS.Lê Thị Xoan 2(LT) Ba Ca 4 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lập và thẩm định dự án đầu tư ThS.Nguyễn Châu Thoại 2(LT) Sáu Ca 2 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế tài nguyên đất ThS.Trần Thị Yến Phương 2(LT) Hai Ca 3 B306 Từ 20/2/2023 đến 30/4/2023

Định giá tài nguyên môi trường ThS.Sử Thị Oanh Hoa 3(LT) Ba Ca 1 B304 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kinh tế ô nhiễm ThS.Sử Thị Oanh Hoa+ThS.Phan Nam Long 2(LT) Sáu Ca 3 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải BM KTMT 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp BM KTMT Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

An toàn lao động và vệ sinh môi 

trường công nghiệp ThS.Huỳnh Thị Ngọc Hân 2(LT) Hai Ca 2 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Độc học môi trường ThS.Lê Thị Hồng Tuyết 2(LT) Hai Ca 1 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải ThS.Trần Ngọc Bảo Luân 2(LT) Sáu Ca 1 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật xử lý khí thải ThS.Trần Thị Vân Trinh 3(LT) Hai Ca 4 A401 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Sản xuất sạch hơn TS.Huỳnh Anh Hoàng+PGS.TS.Lê Văn Lữ 2(LT) Ba Ca 1 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật xử lý nước thải 2 TS.Huỳnh Thị Ngọc Hân 2(LT) Tư Ca 2 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp TS.Trần Quốc Bảo 2(LT) Sáu Ca 3 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải BM KTMT 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập tốt nghiệp BM KTMT Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ thuật xử lý khí thải PGS.TS.Nguyễn Đinh Tuấn+KS.Lê Thị Ngọc Hân 3(LT) Năm Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

An toàn lao động và vệ sinh môi 

trường công nghiệp ThS.Lê Bảo Việt 2(LT) Hai Ca 2 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Độc học môi trường ThS.Lê Thị Hồng Tuyết 2(LT) Sáu Ca 2 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật xử lý nước thải 2 ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền 2(LT) Hai Ca 1 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Sản xuất sạch hơn ThS.Phạm Thị Diễm Phương+ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Năm Ca 3 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải ThS.Trần Ngọc Bảo Luân+ThS.Vũ Phượng Thư 2(LT) Ba Ca 4 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp TS.Huỳnh Anh Hoàng+ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Ba Ca 3 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Định giá bất động sản BM Bất động sản 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Bất động sản 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Trần Mỹ Hảo 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa định giá đất đai ThS.Nguyễn Mạnh Hùng 2(LT) Hai Ca 1 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Định giá bất động sản ThS.Nguyễn Mạnh Hùng+ThS.Phạm Thị Nguyên 2(LT) Tư Ca 2 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kiến trúc công trình xây dựng ThS.Nguyễn Phụng Dực 2(LT) Hai Ca 4 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lập dự án đầu tư bất động sản ThS.Nguyễn Phụng Dực 2(LT) Hai Ca 3 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Sáu Ca 3 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Trần Mỹ Hảo 1(LT) Sáu Ca 4 A303 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

09_ĐH_KTTN40

09_ĐH_MT141
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Luật kinh doanh bất động sản ThS.Trần Tấn Tài 2(LT) Năm Ca 4 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tài chính và đầu tư bất động sản ThS.Trần Tấn Tài 2(LT) Tư Ca 4 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thị trường bất động sản TS.Trần Hồng Quang 2(LT) Sáu Ca 2 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Marketing bất động sản TS.Võ Quốc Khánh 2(LT) Tư Ca 3 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Địa chính 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá và định giá đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Trần Mỹ Hảo 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Luật nhà ở và Luật xây dựng ThS.Đỗ Thế Sơn 2(LT) Ba Ca 1 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính ThS.Hoàng Thị Thu Hoài 2(LT) Tư Ca 4 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa định giá đất đai ThS.Nguyễn Mạnh Hùng 2(LT) Sáu Ca 2 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Giao, cho thuê và thu hồi đất đai ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc 2(LT) Ba Ca 3 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Năm Ca 1 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Ba Ca 2 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Trần Mỹ Hảo 1(LT) Sáu Ca 3 A405 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Bản đồ địa chính ThS.Trần Văn Huân 2(LT) Năm Ca 2 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Địa chính 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá và định giá đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Trần Mỹ Hảo 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Luật nhà ở và Luật xây dựng ThS.Đỗ Thế Sơn 2(LT) Hai Ca 3 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính ThS.Hoàng Thị Thu Hoài 2(LT) Tư Ca 3 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa định giá đất đai ThS.Nguyễn Mạnh Hùng 2(LT) Tư Ca 1 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Giao, cho thuê và thu hồi đất đai ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc 2(LT) Ba Ca 2 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Năm Ca 3 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Ba Ca 1 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Trần Mỹ Hảo 1(LT) Tư Ca 4 A405 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Bản đồ địa chính ThS.Trần Văn Huân 2(LT) Sáu Ca 4 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Địa chính 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá và định giá đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS.Trần Văn Trọng 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Luật nhà ở và Luật xây dựng ThS.Đỗ Thế Sơn 2(LT) Hai Ca 4 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa định giá đất đai ThS.Nguyễn Mạnh Hùng 2(LT) Sáu Ca 3 A302 Từ 14/3/2023 đến 21/5/2023

Giao, cho thuê và thu hồi đất đai ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc 2(LT) Hai Ca 3 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Năm Ca 4 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Sáu Ca 1 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính ThS.Trần Thế Long 2(LT) Tư Ca 2 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ địa chính ThS.Trần Văn Huân 2(LT) Sáu Ca 2 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Trần Văn Trọng 1(LT) Ba Ca 2 A404 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

09_ĐH_QĐ144
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STT Lớp Môn học Giảng viên
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Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Địa chính 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá và định giá đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Nguyễn Văn Cương 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Luật nhà ở và Luật xây dựng ThS.Đỗ Thế Sơn 2(LT) Hai Ca 2 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ địa chính ThS.Mai Thị Duyên 2(LT) Sáu Ca 3 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa định giá đất đai ThS.Nguyễn Mạnh Hùng 2(LT) Sáu Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Giao, cho thuê và thu hồi đất đai ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc 2(LT) Ba Ca 1 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Hai Ca 3 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Nguyễn Văn Cương 1(LT) Ba Ca 4 A502 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Sáu Ca 2 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính ThS.Trần Thế Long 2(LT) Ba Ca 2 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá suy thoái tài nguyên 

đất BM Giám sát đất đai 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Giám sát đất đai 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Nguyễn Văn Cương 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phì nhiêu đất ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Sáu Ca 2 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Nguyễn Văn Cương 1(LT) Ba Ca 3 B301 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Năm Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Ô nhiễm môi trường đất ThS.Trương Công Phú 2(LT) Năm Ca 3 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực hành Giám sát suy thoái tài 

nguyên đất TS. Nguyễn Huy Anh+TS. Nguyễn Thanh Hùng 2(LT) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Giám sát suy thoái tài nguyên đất TS.Nguyễn Huy Anh 2(LT) Sáu Ca 1 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quan trắc ô nhiễm tài nguyên đất TS.Nguyễn Huy Anh 2(LT) Năm Ca 4 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ thống nông nghiệp bền vững TS.Nguyễn Thanh Hùng 2(LT) Hai Ca 2 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Suy thoái tài nguyên đất TS.Nguyễn Thanh Hùng 2(LT) Hai Ca 4 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá và định giá đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Quy hoạch 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Nguyễn Văn Cương 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa quy hoạch sử dụng đất 

đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Tư Ca 2 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Sáu Ca 4 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ chuyên đề ThS.Nguyễn Thị Thuận 2(LT) Hai Ca 3 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Ba Ca 1 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Nguyễn Văn Cương 1(LT) Sáu Ca 3 A302 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Ba Ca 3 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quy hoạch sử dụng đất đô thị ThS.Trần Văn Trọng 2(LT) Ba Ca 4 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở dữ liệu đất đai TS.Nguyễn Huy Anh 2(LT) Tư Ca 3 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

09_ĐH_QĐ447
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Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Đánh giá và định giá đất đai BM Quy hoạch 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Quy hoạch 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Nguyễn Văn Cương 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa quy hoạch sử dụng đất 

đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Tư Ca 3 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ chuyên đề ThS.Lê Thùy Linh 2(LT) Sáu Ca 4 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Ba Ca 2 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Hai Ca 2 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Nguyễn Văn Cương 1(LT) Sáu Ca 2 A408 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Năm Ca 1 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quy hoạch sử dụng đất đô thị ThS.Trần Văn Trọng 2(LT) Tư Ca 2 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở dữ liệu đất đai TS.Nguyễn Huy Anh 2(LT) Tư Ca 4 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập thực tế chuyên ngành Khoa QLTN Biển và Hải đảo 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kinh tế biển ThS.Trần Thị Kim 2(LT) Hai Ca 4 A309 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa môi trường biển ThS.Trần Thị Kim+TS.Đinh Ngọc Huy 3(LT) Hai Ca 3 A309 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đánh giá tác động môi trường biển TS.Đinh Ngọc Huy 2(LT) Ba Ca 1 A309 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp số trong hải dương học TS.Đinh Ngọc Huy 2(LT) Tư Ca 1 A309 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Anh văn chuyên ngành TS.Lê Thị Kim Thoa 2(LT) Sáu Ca 4 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
Viễn thám ứng dụng trong quản lý 

biển
TS.Lê Thị Kim Thoa 2(LT) Sáu Ca 3 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Hà+ThS.Trần Thị Bích Phượng 3(LT) Hai Ca 3 A301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản lý tài nguyên nước ThS.GVC.Trần Ký 2(LT) Hai Ca 2 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

HTQLMT ISO 14000 và kiểm toán 

môi trường ThS.Lê Bảo Việt 2(LT) Tư Ca 3 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tài nguyên cảnh quan và Du lịch sinh 

thái ThS.Lê Thị Hồng Tuyết 2(LT) Năm Ca 1 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kiểm soát ô nhiễm đất ThS.Lê Thị Ngọc Diễm 2(LT) Tư Ca 2 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Sản xuất sạch hơn ThS.Phạm Thị Diễm Phương+ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Năm Ca 2 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp TS.Huỳnh Anh Hoàng+ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Hai Ca 1 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 2 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 2 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tài nguyên cảnh quan và Du lịch sinh 

thái ThS.Lê Thị Hồng Tuyết 2(LT) Năm Ca 2 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại ThS.Ngô Thị Ánh Tuyết 3(LT) Sáu Ca 4 A404 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kiểm soát ô nhiễm đất ThS.Nguyễn Ngọc Trinh 2(LT) Năm Ca 4 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

HTQLMT ISO 14000 và kiểm toán 

môi trường ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2(LT) Tư Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Sản xuất sạch hơn TS.Huỳnh Anh Hoàng+PGS.TS.Lê Văn Lữ 2(LT) Ba Ca 4 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý tài nguyên nước TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Tư Ca 3 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp TS.Trần Quốc Bảo+ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Tư Ca 2 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

09_ĐH_QH250

09_ĐH_QLBĐ51

09_ĐH_QLTN152

09_ĐH_QLTN253



STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại PGS.TS.Nguyễn Thị Vân Hà+ThS.Trần Thị Bích Phượng 3(LT) Hai Ca 2 A301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

HTQLMT ISO 14000 và kiểm toán 

môi trường ThS.Lê Bảo Việt 2(LT) Ba Ca 2 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý tài nguyên nước ThS.Lê Ngọc Diệp 2(LT) Tư Ca 2 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kiểm soát ô nhiễm đất ThS.Nguyễn Ngọc Trinh 2(LT) Sáu Ca 1 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tài nguyên cảnh quan và Du lịch sinh 

thái ThS.Lê Thị Hồng Tuyết+ThS. Phạm Thị Thanh Hà 2(LT) Ba Ca 1 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Sản xuất sạch hơn TS.Huỳnh Anh Hoàng+PGS.TS.Lê Văn Lữ 2(LT) Năm Ca 2 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp TS.Trần Quốc Bảo+ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Tư Ca 3 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Năm Ca 1 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai BM Địa chính 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính BM Thông tin đất đai 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực tập nhận thức nghề nghiệp BM Thông tin đất đai 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành tin học chuyên ngành ThS. Nguyễn Văn Cương 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Bản đồ địa chính ThS.Mai Thị Duyên 2(LT) Hai Ca 2 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa định giá đất đai ThS.Nguyễn Mạnh Hùng 2(LT) Ba Ca 3 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

GIS ứng dụng ThS.Nguyễn Trường An 2(LT) Hai Ca 4 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tin học chuyên ngành ThS.Nguyễn Văn Cương 1(LT) Ba Ca 2 A408 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Toán ứng dụng ThS.Trần Đình Thành 2(LT) Năm Ca 3 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ hỗ trợ ra quyết định sử dụng đất 

đai ThS.Trần Văn Trọng 2(LT) Sáu Ca 3 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở dữ liệu không gian ThS.Vũ Khánh Tường Vân 2(LT) Hai Ca 1 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ThS.Vũ Khánh Tường Vân 2(LT) Năm Ca 2 A508 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở dữ liệu đất đai TS.Nguyễn Huy Anh 2(LT) Sáu Ca 2 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực hành nghề nghiệp Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý Kinh tế 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích và dự báo kinh doanh ThS.Lê Hướng Dương+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Ba Ca 1 A404 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kinh doanh Bất động sản ThS.Nguyễn Bá Huy 3(LT) Hai Ca 2 B302 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Marketing Bất động sản ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên 3(LT) Hai Ca 4 A405 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản lý dịch vụ công trình ThS.Nguyễn Thị Thanh 2(LT) Ba Ca 3 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Luật kinh doanh Bất động sản ThS.Võ Đình Quyên Di 3(LT) Năm Ca 1 A407 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Môi giới Bất động sản TS.Phạm Đức Trung 3(LT) Ba Ca 4 B302 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành nghề nghiệp Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý Kinh tế 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chất lượng ThS.Lê Hướng Dương 3(LT) Năm Ca 4 A302 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích và dự báo kinh doanh ThS.Lê Hướng Dương+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Hai Ca 4 B301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị xuất nhập khẩu ThS.Nguyễn Thị Đức Bình 3(LT) Tư Ca 2 A405 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị kinh doanh thương mại và 

dịch vụ ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh 3(LT) Sáu Ca 4 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị bán hàng ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh+ThS.Mai Văn Chương 3(LT) Năm Ca 3 A501 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023
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Thực hành nghề nghiệp Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý Kinh tế 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích và dự báo kinh doanh ThS.Lê Hướng Dương+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Ba Ca 4 A505 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị xuất nhập khẩu ThS.Nguyễn Thị Đức Bình 3(LT) Năm Ca 1 A405 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị kinh doanh thương mại và 

dịch vụ ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh 3(LT) Tư Ca 2 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị bán hàng ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh+ThS.Mai Văn Chương 3(LT) Tư Ca 3 A404 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chất lượng ThS.Phạm Thành Phước 3(LT) Năm Ca 2 A507 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành nghề nghiệp Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý Kinh tế 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích và dự báo kinh doanh ThS.Lê Hướng Dương+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Ba Ca 2 A507 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị xuất nhập khẩu ThS.Nguyễn Thị Đức Bình 3(LT) Sáu Ca 1 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị kinh doanh thương mại và 

dịch vụ ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh 3(LT) Hai Ca 3 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị bán hàng ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh+ThS.Mai Văn Chương 3(LT) Sáu Ca 3 A303 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chất lượng ThS.Phạm Thành Phước 3(LT) Năm Ca 3 B302 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành nghề nghiệp Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý Kinh tế 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chất lượng ThS.Lê Hướng Dương 3(LT) Năm Ca 3 A502 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị bán hàng ThS.Nguyễn Phan Hoài Vũ+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Năm Ca 4 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị xuất nhập khẩu ThS.Nguyễn Thị Đức Bình 3(LT) Ba Ca 2 A505 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị kinh doanh thương mại và 

dịch vụ ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh 3(LT) Ba Ca 1 A302 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích và dự báo kinh doanh ThS.Nguyễn Thị Thanh 3(LT) Hai Ca 3 A504 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành nghề nghiệp Giảng viên Bộ môn Khoa học Quản lý Kinh tế 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chất lượng ThS.Lê Hướng Dương 3(LT) Năm Ca 1 A502 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị bán hàng ThS.Nguyễn Phan Hoài Vũ+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Năm Ca 2 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị xuất nhập khẩu ThS.Nguyễn Thị Đức Bình 3(LT) Tư Ca 1 A507 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị kinh doanh thương mại và 

dịch vụ ThS.Nguyễn Thị Hoài Thanh 3(LT) Ba Ca 3 A303 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích và dự báo kinh doanh ThS.Nguyễn Thị Thanh 3(LT) Ba Ca 4 A507 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Địa tin học trong XD PGS.TS.Lê Trung Chơn 2(LT) Năm Ca 1 A302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Địa chất công trình ThS.GVC.Thiềm Quốc Tuấn 2(LT) Năm Ca 2 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Xây dựng lưới ThS.Huỳnh Nguyễn Định Quốc 2(LT) Ba Ca 2 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Trắc địa công trình XD dân dụng ThS.Nguyễn Hữu Đức 3(LT) Hai Ca 3 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Trắc địa công trình XD dân dụng ThS.Nguyễn Hữu Đức 3(LT) Tư Ca 3 A503 Từ 13/3/2023 đến 16/4/2023

Lập trình trong trắc địa ThS.Nguyễn Văn Tuấn 2(LT) Hai Ca 1 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tin học chuyên ngành ThS.Nguyễn Xuân Hòa 1(LT) Năm Ca 3 B308 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023 2(TH)

Hệ thống đăng ký đất đai ThS.Trần Thế Long 2(LT) Ba Ca 3 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thống kê không gian ThS.Nguyễn Kim Hoa 1(LT) Sáu Ca 2 B301 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023 1(TH)

Phân tích không gian ThS.Văn Ngọc Trúc Phương 2(LT) Tư Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Bản đồ chuyên đề ThS.Văn Ngọc Trúc Phương+ThS.Trần Ngọc Huyền Trang2(LT) Năm Ca 1 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Thống kê ứng dụng TS.Nguyễn Hà Trang 3(LT) Hai Ca 3 A303 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Xử lý và giải đoán ảnh viễn thám TS.Nguyễn Văn Khánh+ThS.Hoàng Hữu Đức 2(LT) Ba Ca 4 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Viễn thám ứng dụng ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Sáu Ca 3 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình GIS ThS.Khưu Minh Cảnh 2(LT) Ba Ca 3 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)
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Lập trình Python cho Máy học ThS.Lê Quang Thiện+KS.Phạm Minh Khan 2(LT) Tư Ca 3 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Công nghệ Internet Of Things hiện 

đại ThS.Lê Quang Thiện+KS.Phạm Minh Khan 2(LT) Năm Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Năm Ca 3 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Thành lập bản đồ chuyên đề ThS.Trần Thị Thanh Dung+ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Hai Ca 2 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Phát triển phần mềm mã nguồn mở ThS.Trần Văn Định 2(LT) Tư Ca 1 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Internet và công nghệ Web ThS.Cao Duy Trường 3(LT) Tư Ca 3 A403 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Viễn thám ứng dụng ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Tư Ca 1 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Năm Ca 4 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Mô hình hoạch định nguồn lực của 

doanh nghiệp ERP ThS.Trần Công Danh 3(LT) Sáu Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thành lập bản đồ chuyên đề ThS.Trần Thị Thanh Dung+ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Hai Ca 3 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Phân tích mạng thông tin và xã hội ThS.Trần Văn Định 2(LT) Tư Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản lý thông tin TS.Dương Thị Thúy Nga+ThS.Trần Thị Thanh Dung 3(LT) Năm Ca 2 A404 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Internet và công nghệ Web ThS.Cao Duy Trường 3(LT) Tư Ca 3 A403 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Viễn thám ứng dụng ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Tư Ca 1 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Thành lập bản đồ chuyên đề ThS.Đoàn Thị Tố Uyên 2(LT) Sáu Ca 1 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng nâng cao ThS.Nguyễn Tâm Thanh Tùng 2(LT) Tư Ca 2 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường TS.Báo Văn Tuy 2(LT) Năm Ca 4 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Phân tích, thống kê dữ liệu không 

gian TS.Báo Văn Tuy 2(LT) Năm Ca 3 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản lý thông tin TS.Dương Thị Thúy Nga+ThS.Trần Thị Thanh Dung 3(LT) Năm Ca 2 A404 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Cơ sở thiết kế công trình thủy ThS.Đoàn Thanh Vũ 2(LT) Ba Ca 4 B301 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Đô thị bền vững ThS.Đoàn Thanh Vũ 2(LT) Hai Ca 3 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tài nguyên nước và tiếp cận bền vững 
ThS.Đoàn Thanh Vũ 2(LT) Năm Ca 4 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở thiết kế công trình thủy ThS.Đoàn Thanh Vũ 2(LT) Hai Ca 3 B308 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Quy hoạch tài nguyên nước ThS.Lê Ngọc Diệp 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quy hoạch tài nguyên nước ThS.Lê Ngọc Diệp 2(LT) Hai Ca 2 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Điều tra và đánh giá tài nguyên 

nước TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án Ứng dụng mô hình toán trong 

TNN TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Điều tra và đánh giá tài nguyên nước TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Ba Ca 2 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình toán trong TNN TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Ba Ca 3 B308 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Quản lý đầu tư xây dựng công trình TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Năm Ca 2 B302 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Quản lý đầu tư xây dựng công trình TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Ba Ca 2 B307 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Mô hình toán trong TNN TS.Nguyễn Thị Phương Thảo 2(LT) Năm Ca 3 A407 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Dự báo tài nguyên nước TS.Phan Mạnh Hùng (TG) 2(LT) Hai Ca 1 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án Dự báo tài nguyên nước TS.Phan Mạnh Hùng (TG) 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023
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Đồ án chỉnh biên thủy văn ThS. Nguyễn Thị Tuyết 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án dự báo thủy văn ThS. Trần Đình Phương (TG) + TS. Cấn Thu Văn 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Chỉnh biên thủy văn ThS.Nguyễn Thị Tuyết 3(LT) Tư Ca 3 B305 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Dự báo thủy văn ThS.Trần Đình Phương (TG)+TS.Cấn Thu Văn 3(LT) Hai Ca 4 B307 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kỹ thuật lập trình ThS.Trần Thị Hồng Tường 2(LT) Ba Ca 3 B306 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tính toán thủy văn ThS.Trần Thị Thu Thảo 3(LT) Hai Ca 2 A207 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đồ án tính toán thủy văn ThS.Trần Thị Thu Thảo 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Tin học thủy văn ứng dụng TS.Cấn Thu Văn+TS.Trần Đức Dũng (TG) 2(LT) Ba Ca 4 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý PGS.TS.Vũ Xuân Cường 2(LT) Ba Ca 2 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Cao Hữu Thanh Vũ 2(LT) Sáu Ca 1 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Phạm Thị Thanh Mai 2(LT) Hai Ca 2 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS.Phạm Trọng Huynh 2(LT) Năm Ca 2 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Trần Nhật Minh 2(LT) Hai Ca 4 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Trần Văn Định 2(LT) Năm Ca 4 B35 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Hai Ca 3 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Hai Ca 3 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Hệ thống thông tin địa lý PGS.TS.Vũ Xuân Cường 2(LT) Ba Ca 1 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Cao Hữu Thanh Vũ 2(LT) Sáu Ca 3 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Phạm Thị Thanh Mai 2(LT) Tư Ca 1 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS.Phạm Trọng Huynh 2(LT) Năm Ca 1 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Trần Nhật Minh 2(LT) Năm Ca 4 C23 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Trần Văn Định 2(LT) Hai Ca 2 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý PGS.TS.Vũ Xuân Cường 2(LT) Tư Ca 2 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Cao Hữu Thanh Vũ 2(LT) Sáu Ca 4 C21 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Ngô Tân Khai 2(LT) Tư Ca 4 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Phạm Thị Thanh Mai 2(LT) Ba Ca 1 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS.Phạm Trọng Huynh 2(LT) Tư Ca 3 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Trần Nhật Minh 2(LT) Hai Ca 2 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Ba Ca 4 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Ba Ca 4 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Cao Hữu Thanh Vũ 2(LT) Năm Ca 2 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Đặng Đức Trung 2(LT) Sáu Ca 1 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Ngô Tân Khai 2(LT) Hai Ca 3 B06 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Phạm Thị Thanh Mai 2(LT) Hai Ca 1 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS.Phạm Trọng Huynh 2(LT) Ba Ca 3 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý TS.Báo Văn Tuy 2(LT) Tư Ca 3 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Cao Hữu Thanh Vũ 2(LT) Năm Ca 1 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Đặng Đức Trung 2(LT) Hai Ca 2 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Ngô Tân Khai 2(LT) Tư Ca 2 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Phạm Thị Thanh Mai 2(LT) Năm Ca 3 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS.Phạm Trọng Huynh 2(LT) Hai Ca 1 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý TS.Báo Văn Tuy 2(LT) Tư Ca 4 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

09_ĐH_TV68
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số
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Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Ba Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Ba Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Cao Hữu Thanh Vũ 2(LT) Năm Ca 4 B33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Đặng Đức Trung 2(LT) Hai Ca 3 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Ngô Tân Khai 2(LT) Hai Ca 2 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS. Đinh Thị Hồng Loan (TG) 2(LT) Ba Ca 4 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Phạm Thị Thanh Mai 2(LT) Sáu Ca 4 C23 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm+ThS.Trần Thị Thanh Dung 2(LT) Năm Ca 2 C30 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Quản trị mạng ThS.Đặng Đức Trung 2(LT) Tư Ca 4 B36 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Hà Thanh Vân 2(LT) Năm Ca 4 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Ngô Tân Khai 2(LT) Sáu Ca 4 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Nguyễn Bá Dũng 2(LT) Tư Ca 1 B33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình hướng đối tượng ThS. Đinh Thị Hồng Loan (TG) 2(LT) Sáu Ca 1 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm+ThS.Trần Thị Thanh Dung 2(LT) Tư Ca 2 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Hai Ca 2 C30 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đồ án công trình thu và trạm bơm 

CTN BM CTN 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Vật liệu xây dựng ThS.GVC.Trần Ký 2(LT) Sáu Ca 2 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ kết cấu ThS.Hoàng Trung Thống 2(LT) Ba Ca 4 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật và tổ chức thi công ThS.Nguyễn Vĩnh An 2(LT) Ba Ca 3 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Máy thủy lực ThS.Nguyễn Vĩnh An 2(LT) Hai Ca 3 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Vẽ kỹ thuật ứng dụng ThS.Trần Anh Khoa 1(LT) Năm Ca 4 A402 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023 2(TH)

Kỹ thuật điện ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Hai Ca 2 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đại cương ThS.Võ Đình Quyên Di 2(LT) Năm Ca 2 A407 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Công trình thu và trạm bơm CTN TS.Nguyễn Huy Cương+ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp 3(LT) Ba Ca 1 A407 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Địa chất thủy văn đại cương ThS.GVC.Thiềm Quốc Tuấn+TS.Nguyễn Thị Lan Hương 2(LT) Hai Ca 3 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

An toàn lao động ThS.Nguyễn Trọng Khanh 2(LT) Sáu Ca 2 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý tài nguyên biển đảo ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Sáu Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ và GIS TS.Lê Thị Kim Thoa+ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Tư Ca 3 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kỹ năng nghề TS.Nguyễn Thị Lan Hương+ThS.Nguyễn Thị Thanh Hoa 2(LT) Hai Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thiên tai và thảm họa ThS.Phan Thị Thùy Dương 2(LT) Hai Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Nguyên lý phát triển bền vững ThS.Vũ Lê Vân Khánh+ThS.Phan Vũ Hoàng Phương 2(LT) Ba Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Năm Ca 4 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực hành thạch học ThS. Lê Quang Luật 2(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Địa chất thủy văn đại cương ThS.GVC.Thiềm Quốc Tuấn+TS.Nguyễn Thị Lan Hương 2(LT) Hai Ca 3 B302 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

An toàn lao động ThS.Nguyễn Trọng Khanh 2(LT) Sáu Ca 2 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý tài nguyên biển đảo ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Sáu Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ và GIS TS.Lê Thị Kim Thoa+ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Tư Ca 3 B304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thiên tai và thảm họa ThS.Phan Thị Thùy Dương 2(LT) Hai Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Nguyên lý phát triển bền vững ThS.Vũ Lê Vân Khánh+ThS.Phan Vũ Hoàng Phương 2(LT) Ba Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Năm Ca 4 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

10_ĐH_CNTT573

10_ĐH_CNTT674

10_ĐH_CNTT775

10_ĐH_CTN76

10_ĐH_ĐC77

10_ĐH_KT78



STT Lớp Môn học Giảng viên
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TC
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Phương trình toán lý ThS.Huỳnh Đăng Nguyên 2(LT) Ba Ca 3 A407 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Phương trình toán lý ThS.Huỳnh Đăng Nguyên 2(LT) Tư Ca 2 B304 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Khí tượng động lực 1 ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 3(LT) Ba Ca 3 A407 Từ 27/3/2023 đến 21/5/2023

Khí tượng động lực 1 ThS.Nguyễn Văn Tín+ThS.Phạm Thị Minh 3(LT) Năm Ca 3 A207 Từ 3/4/2023 đến 21/5/2023

Kỹ năng nghề TS.Nguyễn Thị Lan Hương+ThS.Nguyễn Thị Thanh Hoa 2(LT) Hai Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị mạng ThS.Đặng Đức Trung 2(LT) Năm Ca 2 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS.Hà Thanh Vân 2(LT) Ba Ca 3 A408 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Hệ thống thông tin địa lý ThS.Hà Thanh Vân 2(LT) Sáu Ca 3 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Lập trình web ThS.Ngô Tân Khai 2(LT) Năm Ca 1 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ThS.Nguyễn Bá Dũng 2(LT) Sáu Ca 2 A502 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Nguyễn Thị Ngọc 2(LT) Ba Ca 2 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lập trình hướng đối tượng TS.Hoàng Anh 2(LT) Ba Ca 4 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kinh tế phát triển bền vững ThS.GVC.Nguyễn Hồng Sơn 3(LT) Tư Ca 2 B32 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị tài chính 
ThS.Hồ Thị Khánh Viên+ThS.Nguyễn Đại Dương

+ThS.Vũ Đoàn Nguyễn 3(LT) Hai Ca 2 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Kinh tế công ThS.Nguyễn Châu Thoại 3(LT) Ba Ca 4 B32 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phân tích định lượng ThS.Trần Huy Khôi 2(LT) Ba Ca 3 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kế toán tài chính ThS.Trần Thị Diễm Nga 3(LT) Hai Ca 1 B33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Tư Ca 4 C23 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

10_ĐH_KTTN1 Tâm lý học quản trị ThS.Vũ Quốc Quý 2(LT) Năm Ca 4 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật xử lý nước cấp PGS.TS.Tôn Thất Lãng 3(LT) Hai Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quan trắc môi trường ThS.Đàm Thị Minh Tâm 2(LT) Tư Ca 4 B308 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực hành quan trắc môi trường ThS.Đàm Thị Minh Tâm 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường ThS.GVC.Bùi Phương Linh 1(TH) Sáu Ca 4 TNMT Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Thí nghiệm vi sinh môi trường ThS.Lê Thị Hồng Tuyết 1(TH)2,3,4,5,6 Ca 3 TNMT Từ 17/4/2023 đến 29/4/2023

Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất ô nhiễm ThS.Lê Thị Ngọc Diễm 2(LT) Ba Ca 3 A503 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Vẽ kỹ thuật chuyên ngành ThS.Trần Anh Khoa+ThS.Trần Ngọc Bảo Luân 2(LT) Năm Ca 1 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kỹ thuật điện ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Sáu Ca 3 A401 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kết cấu công trình TS.Đinh Thị Thu Hà 2(LT) Năm Ca 2 A304 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Các quá trình sinh học trong kỹ thuật 

môi trường TS.Huỳnh Thị Ngọc Hân+KS.Lê Thị Ngọc Hân 2(LT) Tư Ca 1 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Nguyễn Thị Ngọc 2(LT) Ba Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Nguyễn Thị Ngọc 2(LT) Ba Ca 1 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quan trắc môi trường ThS.Đàm Thị Minh Tâm 2(LT) Hai Ca 2 A505 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực hành quan trắc môi trường ThS.Đàm Thị Minh Tâm 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường ThS.GVC.Bùi Phương Linh 1(TH) Tư Ca 4 TNMT Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Thí nghiệm vi sinh môi trường ThS.Lê Thị Hồng Tuyết 1(TH)2,3,4,5,6 Ca 3 TNMT Từ 17/4/2023 đến 29/4/2023

Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất ô nhiễm ThS.Nguyễn Ngọc Trinh 2(LT) Hai Ca 3 A404 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Các quá trình sinh học trong kỹ thuật 

môi trường ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền+KS.Lê Thị Ngọc Hân 2(LT) Năm Ca 2 A405 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Vẽ kỹ thuật chuyên ngành ThS.Trần Anh Khoa+ThS.Trần Ngọc Bảo Luân 2(LT) Hai Ca 1 A402 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Kỹ thuật điện ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Sáu Ca 2 A504 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ thuật xử lý nước cấp ThS.Vũ Phượng Thư 3(LT) Sáu Ca 3 A503 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

10_ĐH_KTTN1
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Kết cấu công trình TS.Đinh Thị Thu Hà 2(LT) Năm Ca 3 A303 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Hai Ca 2 C23 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Lê Thùy Linh 2(LT) Ba Ca 2 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Văn Lành 2(LT) Năm Ca 1 B35 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Võ Quốc Khánh 2(LT) Năm Ca 4 B34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Tư Ca 1 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Năm Ca 3 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương TS.GVC.Phạm Hải Châu 2(LT) Năm Ca 2 C31 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Quốc Bảo+ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Ba Ca 4 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Tư Ca 2 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Tư Ca 1 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Năm Ca 3 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương TS.GVC.Phạm Hải Châu 2(LT) Năm Ca 2 C31 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Quốc Bảo+ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Ba Ca 4 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Tư Ca 2 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Hai Ca 1 B36 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Nguyễn Thị Thuận 2(LT) Ba Ca 3 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Văn Lành 2(LT) Ba Ca 2 B35 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Võ Quốc Khánh 2(LT) Tư Ca 4 B34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Ba Ca 1 B36 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Lê Thùy Linh 2(LT) Sáu Ca 2 C30 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Thúy Hằng 2(LT) Năm Ca 3 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Tư Ca 3 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.GVC.Nguyễn Hồng Sơn 2(LT) Ba Ca 3 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Hai Ca 2 C22 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Sáu Ca 3 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Quốc Bảo+ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Hai Ca 4 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Sáu Ca 1 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.GVC.Nguyễn Hồng Sơn 2(LT) Ba Ca 3 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Hai Ca 2 C22 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Sáu Ca 3 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Quốc Bảo+ThS.Trần Duy Hải 2(LT) Hai Ca 4 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Sáu Ca 1 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Hai Ca 3 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Lê Thiên Bảo 2(LT) Tư Ca 2 B34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Thúy Hằng 2(LT) Ba Ca 4 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Tư Ca 4 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Đánh giá đất đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Ba Ca 2 B32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Thúy Hằng 2(LT) Ba Ca 3 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Nguyễn Trọng Nhân 2(LT) Hai Ca 3 C40 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Sáu Ca 2 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Lê Thị Xoan 2(LT) Sáu Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Tư Ca 2 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Tư Ca 3 B06 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Đỗ Hải Sâm+ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp 2(LT) Năm Ca 2 C40 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Hai Ca 2 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Lê Thị Xoan 2(LT) Sáu Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Tư Ca 2 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Tư Ca 3 B06 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Đỗ Hải Sâm+ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp 2(LT) Năm Ca 2 C40 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Hai Ca 2 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Lê Minh Chiến 2(LT) Ba Ca 3 B36 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Mai Thị Duyên 2(LT) Sáu Ca 1 C23 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Thúy Hằng 2(LT) Ba Ca 2 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Ba Ca 4 B33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Mai Thị Duyên 2(LT) Ba Ca 2 B33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Năm Ca 1 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Thúy Hằng 2(LT) Năm Ca 2 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Sáu Ca 1 B36 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Nguyễn Châu Thoại 2(LT) Tư Ca 3 C40 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Sáu Ca 3 C22 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Tư Ca 4 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Vĩnh Thiện+ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp 2(LT) Hai Ca 2 C21 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Tư Ca 1 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Nguyễn Châu Thoại 2(LT) Tư Ca 3 C40 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Sáu Ca 3 C22 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Tư Ca 4 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Vĩnh Thiện+ThS.Nguyễn Ngọc Thiệp 2(LT) Hai Ca 2 C21 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Tư Ca 1 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Hai Ca 1 B34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Nguyễn Kim Hoa 2(LT) Ba Ca 4 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Trần Tấn Tài 2(LT) Hai Ca 3 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Ba Ca 3 C34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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STT Lớp Môn học Giảng viên
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Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Bản đồ đại cương ThS.Mai Thị Duyên 2(LT) Ba Ca 3 C40 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Ngô Thị Hiệp 2(LT) Hai Ca 3 B04 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Trần Tấn Tài 2(LT) Hai Ca 2 B36 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Hai Ca 4 C30 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Trần Huy Khôi 2(LT) Tư Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Sáu Ca 1 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Sáu Ca 2 C31 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Hậu Vương 2(LT) Tư Ca 4 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Hai Ca 1 B06 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Trần Huy Khôi 2(LT) Tư Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Sáu Ca 1 C11 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Sáu Ca 2 C31 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người TS.Trần Hậu Vương 2(LT) Tư Ca 4 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Hai Ca 1 B06 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Lê Thiên Bảo 2(LT) Sáu Ca 3 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Văn Lành 2(LT) Năm Ca 2 C34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Trương Công Phú 2(LT) Ba Ca 4 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai TS.Bùi Thị Thu Hà 2(LT) Hai Ca 3 B33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Môi trường và con người ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Năm Ca 1 B34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

quản lý đất đai ThS.Đỗ Thế Sơn 2(LT) Ba Ca 3 B34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ đại cương ThS.Nguyễn Trọng Nhân 2(LT) Tư Ca 3 B35 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Pháp luật đất đai ThS.Nguyễn Văn Lành 2(LT) Ba Ca 1 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kinh tế học đại cương ThS.Trần Huy Khôi 2(LT) Tư Ca 1 C34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đánh giá đất đai ThS.Trương Công Phú 2(LT) Sáu Ca 3 C30 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Hai Ca 3 B01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phân tích định lượng cho quản lý TS.Võ Thị Tuyết Mai 2(LT) Sáu Ca 2 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Cơ sở văn hóa Việt Nam ThS.Vũ Thị Cẩm Tú 2(LT) Năm Ca 2 D02 Từ 20/2/2023 đến 30/4/2023

Thực tập tham quan nghề nghiệp Bộ môn QLTNMT 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành ứng dụng GIS và viễn 

thám trong quản lý tài nguyên và môi 

trường

ThS. Nguyễn Thanh Ngân

ThS. Bùi Khánh Vân Anh 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành mô hình hóa môi trường
ThS. Nguyễn Thanh Ngân

TS. Nguyễn Lữ Phương 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường ThS.Đàm Thị Minh Tâm 1(TH) Hai Ca 3 TNMT Từ 6/2/2023 đến 5/3/2023 Nhóm 1

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường ThS.Đàm Thị Minh Tâm 1(TH) Hai Ca 4 TNMT Từ 6/2/2023 đến 5/3/2023 Nhóm 2

Xác suất thống kê và tối ưu hóa trong 

phân tích dữ liệu môi trường ThS.Ngô Thị Ánh Tuyết 3(LT) Tư Ca 2 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Ứng dụng GIS và viễn thám trong 

quản lý tài nguyên và môi trường ThS.Nguyễn Thanh Ngân+ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Năm Ca 2 B07 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Quản lý môi trường ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Trang 3(LT) Sáu Ca 3 B07 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành quan trắc môi trường ThS.Phạm Thị Thanh Hà 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quan trắc môi trường ThS.Phạm Thị Thanh Hà 2(LT) Tư Ca 1 C30 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Các quá trình sinh học trong KTMT TS.Huỳnh Thị Ngọc Hân+KS.Lê Thị Ngọc Hân 2(LT) Sáu Ca 4 B32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa môi trường TS.Nguyễn Lữ Phương 2(LT) Năm Ca 3 B35 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập tham quan nghề nghiệp Bộ môn QLTNMT 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023
Thực hành ứng dụng GIS và viễn 

thám trong quản lý tài nguyên và môi 

trường
ThS Nguyễn Thanh Ngân 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành mô hình hóa môi trường
ThS. Nguyễn Thanh Ngân

TS. Nguyễn Lữ Phương 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường ThS.GVC.Bùi Phương Linh 1(TH) Ba Ca 4 TNMT Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Xác suất thống kê và tối ưu hóa trong 

phân tích dữ liệu môi trường ThS.Ngô Thị Ánh Tuyết 3(LT) Tư Ca 4 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Ứng dụng GIS và viễn thám trong 

quản lý tài nguyên và môi trường ThS.Nguyễn Thanh Ngân+ThS.Bùi Khánh Vân Anh 2(LT) Sáu Ca 2 C34 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực hành quan trắc môi trường ThS.Phạm Thị Thanh Hà 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quan trắc môi trường ThS.Phạm Thị Thanh Hà 2(LT) Tư Ca 2 C21 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý môi trường ThS.Trần Thị Bích Phượng 3(LT) Năm Ca 2 C21 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Các quá trình sinh học trong KTMT ThS.Vũ Phượng Thư+ThS.Trần Thị Vân Trinh 2(LT) Năm Ca 3 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Mô hình hóa môi trường TS.Nguyễn Lữ Phương 2(LT) Năm Ca 4 C20 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thực tập tham quan nghề nghiệp Bộ môn QLTNMT 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành quan trắc môi trường GVC.ThS. Bùi Phương Linh+ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Thực hành mô hình hóa môi trường ThS. Nguyễn Thanh Ngân 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023
Thực hành ứng dụng GIS và viễn 

thám trong quản lý tài nguyên và môi 

trường
ThS. Nguyễn Thanh Ngân 1(TH) Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quan trắc môi trường ThS.GVC.Bùi Phương Linh 2(LT) Năm Ca 4 B03 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Xác suất thống kê và tối ưu hóa trong 

phân tích dữ liệu môi trường ThS.Ngô Thị Ánh Tuyết 3(LT) Tư Ca 1 B07 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Mô hình hóa môi trường ThS.Nguyễn Thanh Ngân 2(LT) Tư Ca 2 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Ứng dụng GIS và viễn thám trong 

quản lý tài nguyên và môi trường ThS.Nguyễn Thanh Ngân 2(LT) Sáu Ca 1 B32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Các quá trình sinh học trong KTMT ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền+KS.Lê Thị Ngọc Hân 2(LT) Sáu Ca 3 C33 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thí nghiệm Hóa kỹ thuật môi trường ThS.Phạm Thị Thanh Hà 1(TH) Hai Ca 1,2 TNMT Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Quản lý môi trường ThS.Trần Thị Bích Phượng 3(LT) Năm Ca 3 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Hồ Văn Thành 3(LT) Sáu Ca 3 B32 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Hoàng Thị Vân+CN. Thành Ngọc Mỹ Duyên 3(LT) Ba Ca 4 C23 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Nguyễn Bá Huy 3(LT) Tư Ca 1 C23 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên 3(LT) Sáu Ca 1 C20 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Tư Ca 2 B04 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Tư Ca 3 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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STT Lớp Môn học Giảng viên
Số

TC
Thứ Ca Phòng Thời gian Ghi chú

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Tư Ca 3 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Nguyễn Hoàng An 3(LT) Năm Ca 2 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Nguyễn Minh Hiếu 3(LT) Hai Ca 1 B32 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên 3(LT) Ba Ca 2 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 3(LT) Sáu Ca 1 C34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt+ThS.Trần Văn Dũng 3(LT) Ba Ca 3 B06 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Nguyễn Hoàng An 3(LT) Sáu Ca 1 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Nguyễn Minh Hiếu 3(LT) Tư Ca 1 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên 3(LT) Sáu Ca 4 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 3(LT) Sáu Ca 2 B04 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt+ThS.Trần Văn Dũng 3(LT) Ba Ca 2 D01 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Hai Ca 4 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Hai Ca 4 D02 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị văn phòng ThS.Nguyễn Minh Hiếu 3(LT) Năm Ca 3 C34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên 3(LT) Tư Ca 3 B33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Nguyễn Trọng Hiếu 3(LT) Tư Ca 4 B06 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Phạm Minh Khang+ThS.Trần Văn Dũng 3(LT) Năm Ca 1 B06 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Hai Ca 1 C34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Nguyễn Minh Hiếu 3(LT) Hai Ca 4 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên+ThS.Lê Quang Huề 3(LT) Tư Ca 1 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Nguyễn Trọng Hiếu 3(LT) Ba Ca 4 B35 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Phạm Minh Khang+ThS.Trần Văn Dũng 3(LT) Tư Ca 2 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Hai Ca 3 B34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Hai Ca 2 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Hai Ca 2 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Hoài Trinh 3(LT) Năm Ca 3 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Phạm Minh Khang+ThS.Trần Văn Dũng 3(LT) Ba Ca 3 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Tư Ca 3 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Vũ Quốc Quý 3(LT) Sáu Ca 2 B35 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng TS.Phạm Đức Trung 3(LT) Tư Ca 1 C20 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Hoài Trinh 3(LT) Hai Ca 4 B32 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Phạm Minh Khang 3(LT) Năm Ca 3 B03 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Ba Ca 3 C20 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Vũ Quốc Quý 3(LT) Ba Ca 4 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng TS.Phạm Đức Trung 3(LT) Năm Ca 4 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Tư Ca 3 C22 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Tư Ca 3 C22 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Hoài Trinh 3(LT) Năm Ca 1 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Phạm Minh Khang 3(LT) Tư Ca 4 B03 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Sáu Ca 3 B35 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Vũ Quốc Quý 3(LT) Hai Ca 4 B04 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng TS.Phạm Đức Trung 3(LT) Sáu Ca 2 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Hoài Trinh 3(LT) Năm Ca 2 B04 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Phạm Minh Khang 3(LT) Tư Ca 3 C33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Nguyễn Đình Hiển 3(LT) Ba Ca 2 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Vũ Quốc Quý 3(LT) Ba Ca 1 B35 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng TS.Phạm Đức Trung 3(LT) Năm Ca 3 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Sáu Ca 2 C21 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Sáu Ca 2 C21 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Hoàng Thị Vân+CN. Thành Ngọc Mỹ Duyên 3(LT) Sáu Ca 4 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Nguyễn Bá Huy 3(LT) Ba Ca 2 C20 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên+ThS.Lê Quang Huề 3(LT) Năm Ca 3 B34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Tư Ca 4 B07 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Trịnh Thị Ngọc Thúy 3(LT) Năm Ca 4 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Hoàng Thị Vân+CN. Thành Ngọc Mỹ Duyên 3(LT) Năm Ca 2 B32 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược ThS.Nguyễn Bá Huy 3(LT) Ba Ca 1 B34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên+ThS.Lê Quang Huề 3(LT) Sáu Ca 2 B34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh ThS.Phạm Thành Phước+ThS.Trịnh Thị Tuyết Mai 3(LT) Sáu Ca 4 B01 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Trịnh Thị Ngọc Thúy 3(LT) Năm Ca 1 B01 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Tư Ca 2 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Tư Ca 2 D01 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản trị nguồn nhân lực ThS.Hoàng Thị Vân+CN. Thành Ngọc Mỹ Duyên 3(LT) Ba Ca 2 C23 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị marketing ThS.Nguyễn Thị Bích Duyên+ThS.Lê Quang Huề 3(LT) Ba Ca 3 C23 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị văn phòng ThS.Trịnh Thị Ngọc Thúy 3(LT) Năm Ca 3 B33 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Phương pháp nghiên cứu trong kinh 

doanh TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 3(LT) Sáu Ca 4 B03 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Quản trị chiến lược TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt+ThS.Trần Văn Dũng 3(LT) Ba Ca 1 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Trắc địa cao cấp đại cương PGS.TS.Lê Trung Chơn 3(LT) Ba Ca 2 C30 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Bình sai ThS.Huỳnh Nguyễn Định Quốc 3(LT) Năm Ca 2 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Biên tập bản đồ số ThS.Nguyễn Kim Hoa 1(LT) Năm Ca 3 C33 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023 3(TH)

Cơ sở trắc địa công trình ThS.Nguyễn Xuân Hòa 2(LT) Ba Ca 3 B32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Đo đạc địa hình và địa chính ThS.Trần Văn Huân 4(LT) Tư Ca 3 B36 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đo đạc địa hình và địa chính ThS.Trần Văn Huân 4(LT) Năm Ca 3 C33 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Hai Ca 1 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023
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Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Võ Thị Hồng Hiếu 2(LT) Hai Ca 1 C32 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Đo đạc địa hình và địa chính ThS.Đỗ Công Hữu 4(LT) Năm Ca 4 C34 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Đo đạc địa hình và địa chính ThS.Đỗ Công Hữu 4(LT) Tư Ca 3 D02 Từ 17/4/2023 đến 21/5/2023

Bình sai ThS.Đoàn Thị Bích Ngọc 3(LT) Tư Ca 4 C40 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Biên tập bản đồ số ThS.Hoàng Hữu Đức 1(LT) Năm Ca 1 C34 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023 3(TH)

Cơ sở trắc địa công trình ThS.Nguyễn Xuân Hòa 2(LT) Hai Ca 4 B35 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

Trắc địa cao cấp đại cương TS.Đỗ Minh Tuấn 3(LT) Năm Ca 3 D02 Từ 6/2/2023 đến 21/5/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thiên tai và thảm họa ThS.Phan Thị Thùy Dương 2(LT) Hai Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Nguyên lý phát triển bền vững ThS.Vũ Lê Vân Khánh+ThS.Phan Vũ Hoàng Phương 2(LT) Ba Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Năm Ca 4 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý tài nguyên biển đảo ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Sáu Ca 2 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ và GIS TS.Lê Thị Kim Thoa+ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Tư Ca 4 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

An toàn lao động TS.Nguyễn Đình Vượng (TG) 2(LT) Sáu Ca 1 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương trình toán lý ThS.Huỳnh Đăng Nguyên 2(LT) Ba Ca 3 A407 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Phương trình toán lý ThS.Huỳnh Đăng Nguyên 2(LT) Tư Ca 2 B304 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Địa chất thủy văn đại cương ThS.GVC.Thiềm Quốc Tuấn+TS.Nguyễn Thị Lan Hương 2(LT) Năm Ca 3 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ năng nghề TS.Nguyễn Thị Lan Hương+ThS.Nguyễn Thị Thanh Hoa 2(LT) Năm Ca 2 A207 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS.Trần Thị Liên 2(LT) Sáu Ca 4 A501 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Thiên tai và thảm họa ThS.Phan Thị Thùy Dương 2(LT) Hai Ca 2 A403 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Nguyên lý phát triển bền vững ThS.Vũ Lê Vân Khánh+ThS.Phan Vũ Hoàng Phương 2(LT) Ba Ca 1 B301 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Đinh Thị Kim Lan 2(LT) Năm Ca 4 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Quản lý tài nguyên biển đảo ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Sáu Ca 2 B305 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Bản đồ và GIS TS.Lê Thị Kim Thoa+ThS.Phùng Thị Mỹ Diễm 2(LT) Tư Ca 4 A507 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023 1(TH)

An toàn lao động TS.Nguyễn Đình Vượng (TG) 2(LT) Sáu Ca 1 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Phương trình toán lý ThS.Huỳnh Đăng Nguyên 2(LT) Ba Ca 3 A407 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Phương trình toán lý ThS.Huỳnh Đăng Nguyên 2(LT) Tư Ca 2 B304 Từ 6/2/2023 đến 12/3/2023

Địa chất thủy văn đại cương ThS.GVC.Thiềm Quốc Tuấn+TS.Nguyễn Thị Lan Hương 2(LT) Năm Ca 3 B307 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Kỹ năng nghề TS.Nguyễn Thị Lan Hương+ThS.Nguyễn Thị Thanh Hoa 2(LT) Năm Ca 2 A207 Từ 6/2/2023 đến 16/4/2023

Người lập biểu PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Hà Anh Đông Võ Thị Tuyết Mai

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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